
1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Q. HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                                           

  Bản án số: 85/2023/HS-ST 

  Ngày: 26/7/2023                                  NHÂN DANH 

                            NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

           TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU -TP ĐÀ NẴNG 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :  

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Loan 

- Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Phạm Xoa và ông Hoàng Minh Trinh  

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trần Minh Tâm - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Văn Quốc -  Kiểm 

sát viên. 

Ngày 26/7/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải Châu - 344A Lê Thanh 

Nghị, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 

55/2023/HSST ngày 29/5/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

55/2023/QĐXXST-HS ngày 11/7/2023 đối với bị cáo:  

- Trần Cao V(tên gọi khác: Không có). Sinh ngày: 22/10/1978 tại thành phố 

Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Lao động phổ thông. Nơi ĐKNKTT: 188B Ông Ích Đ, 

phường Hòa Thọ Đ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.Trình độ văn hoá:5/12; Dân 

tộc: Kinh. Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Phật giáo; Con ông: Trần 

Cao Đ (chết) và bà Nguyễn Thị H (sống). Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ 

nhất.Có vợ là Huỳnh Thị Như Th (sinh năm 1980) và có 03 con, lớn nhất sinh năm 

2005, lớn nhì sinh năm 2008 và nhỏ nhất sinh năm 2018. 

Tiền án: 

- Bản án số 21/HSST, ngày 13/3/1999 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu xử phạt 7 năm tù về các tội: Cướp tài sản của công dân; trốn khỏi nơi giam giữ. 

Chấp hành xong hình phạt tù ngày 17/10/2003. 

- Bản án số 141/HSPT, ngày 21/9/2005 của Tòa án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng xử phạt 4 năm tù  về tội: Bắt, giữ người trái pháp luật.   

- Bản án số 54/HSST, ngày 30/6/2006 Tòa án nhân dân  quận Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng xử phạt 6 năm 3 tháng tù về các tội: Trộm cắp tài sản; Làm giả con dấu, 

tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp với 4 năm tù của Bản án số 141/HSPT ngày 

21/9/2005 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, tổng hình phạt chung buộc Vân 

phải chịu là 10 năm 3 tháng tù. Chấp hành xong hình phạt tù ngày 01/10/2015.Tuy 

nhiên bị cáo V chưa bồi thường thiệt hại là 44.450.000 đồng cho những người bị hại.  

Tiền sự: 

- Ngày 25/5/2022 Công an phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng xử 

phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi “Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo 

tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 

06 giờ sáng ngày hôm sau” 
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- Ngày 03/3/2023 Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng xử phạt hành chính 

400.000 đồng về hành vi “Gây mất trật tự nơi công cộng”. 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 06/12/2022 tại Trại tạm giam Công an thành phố 

Đà Nẵng, hiện có mặt tại phiên tòa 
 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 03 giờ 00 ngày 06/12/2022, Trần Cao V điều khiển xe ô tô màu đỏ, 

biển số: 43A - 413.36, có gắn tấm panô có dòng chữ: HOÀ BÌNH THẾ GIỚI MUÔN 

NĂM, đặt phía trước bên trong kính chắn gió trước; đem theo 01 bộ dụng cụ leo trèo 

cột tự chế; 46 tờ giấy A4 ép plastic (01 mặt in chữ nước ngoài màu đen trên nền đỏ 

viền vàng, phía dưới có dòng chữ “VÌ HOÀ BÌNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI MUÔN NĂM” 

màu đen; mặt còn lại in chữ Việt Nam màu đen trên nền trắng có nội dung “ĐƠN 

XIN XÁC THỰC”… bên dưới có in hình ảnh nam thanh niên mặc áo thun màu trắng 

ngắn tay, tay cầm tờ giấy A4 mặt trước có in chữ nước ngoài màu đen trên nền đỏ 

viền vàng); 02 lá cờ của 02 nước Nga và Ukraina được gắn với nhau bằng ống nhựa, 

01 tấm pano kích thước (36 x 49cm) in chữ nước ngoài, màu đen trên nền đỏ và 01 

tấm pano in chữ màu vàng trên nền màu xanh cùng nhiều vật dụng tài liệu khác, đến 

Quảng trường 29/3 đường 2/9, thuộc phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng. Vân sử dụng dụng cụ leo trèo cột tự chế để leo lên đến khoảng 2/3 cột 

cờ tại Quảng trường 29/3 rồi treo cờ của 02 nước Nga và Ukraina cùng băng rôn có 

nội dung: CẦU XIN HOÀ BÌNH CHO NGA VÀ UKRAINE - PAYING PEACE FOR RUSSIA 

AND UKRAINE; sau đó Vân rải các tờ đơn rồi dùng điện thoại quay video phát trực 

tiếp lên mạng x  hội Facebook trang “Vì Hoà Bình” của Vân nhằm gây sự ch  ý về 

việc xác thực tấm bản đồ “Liên Xô”. Đến khoảng 10 giờ 00’ cùng ngày, Cơ quan 

Công an tiếp nhận tin báo triển khai lực lượng cứu nạn cứu hộ vận động nhưng Vân 

không chấp hành xuống. Hành vi của Vân làm cho người dân hiếu kỳ và phương 

tiện giao thông tập trung gây ách tắc giao thông cục bộ tại các n t giao thông xung 

quanh khu vực Quảng trường 29/3, gây đình trệ hoạt động công cộng và làm ảnh 

hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn x  hội trên địa bàn. Công an quận 

Hải Châu phải huy động lực lượng lực lượng Cảnh sát giao thông cắt đường phân 

luồng điều tiết giao thông, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn 

cứu hộ bơm phao hơi đặt xung quanh cột cờ để phòng cứu khi Vân bị rơi. Sau nhiều 

giờ vận động, thuyết phục đến khoảng 14 giờ thì lực lượng công an đ  dùng xe 

thang cứu hộ đưa Trần Cao Vtừ trên cột cờ xuống đất an toàn và lập biên bản bắt 

người phạm tội quả tang thì Trần Cao Vkhông chấp hành, chống đối, không hợp tác 

làm việc với Cơ quan Công an và không ký vào biên bản. 

Quá trình điều tra, Trần Cao V đ  khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời 

khai nhận của Vân phù hợp với lời khai người chứng kiến, người liên quan, biên bản 

kiểm tra điện thoại, vật chứng thu giữ và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. 

  Tại bản Cáo trạng số 55/CT-VKS ngày 26/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Đà Nẵng đ  truy tố bị cáo Trần Cao Vvề tội “Gây rối trật tự công cộng”, 

theo  điểm c khoản 2  Điều 318 của Bộ luật hình sự. 
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Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa bổ sung nội dung Cáo trạng đ  

truy tố và đề nghị HĐXX: 
  

- Áp dụng các điểm c,e khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự để xử phạt bị cáo Trần Cao Vmức án từ 03 (ba) năm đến 04 (bốn) năm 

tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

- Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng hình sự đề nghị HĐXX:  

+ Tuyên tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại đi động hiệu 

Samsung, màu tím, loại màn hình cảm ứng (chưa rõ model, đ  qua sử dụng) thu giữa 

trên người của bị cáo Trần Cao Vvà 01 chiếc điện thoại di động màu trắng, hiệu 

Iphone X bị bể mặt kính phía sau, được gắn trên giá đỡ phía sau. 

+ Tuyên tịch thu và tiêu hủy:  

- 01 lá cờ gồm 3 màu trắng, xanh đỏ kích thước (1,2 x 0,8m); 01 lá cờ có 2 

màu xanh, vàng kích thước (1,2 x 0,8cm) cả 2 được gắn với nhau bằng ống nhựa, ở 

giữa có tấm pano kích thước (36 x 49cm) in chữ nước ngoài, màu đen trên nền đỏ và 

01 tấm pano in chữ màu vàng trên nền màu xanh. 

- 01 gậy sắt hình vuông, màu vàng, rỗng bên trong có lõi dây thép dài 1,85m. 

- 02 sợi dây trợ lực màu xanh, kích thước (0,04 x 1,9m) mỗi sợi; đầu dây mỗi 

sợi có khóa an toàn. 

- 01 bộ dụng cụ dùng để trèo bám trên trụ cờ chính của quảng trường, gồm có 

trục quay cuộn dây cáp thép, miếng lót nệm được hàn gắn liên kết với nhau bởi các 

thanh sắt màu vàng và đỏ, kích thước tổng thể của bộ dụng cụ này là (1,2 x 0,8m). 

- 01 thang nhôm loại xếp, gấp đôi có chiều dài 2,8m. 

- 01 sợi dây đai an toàn màu xanh kích thước (0,05 x 1,9m); đầu dây có gắn 

móc khóa an toàn. 

- 01 đôi găng tay vải màu trắng; 01 chiếc áo mưa; 01 mũ bảo hộ lao động; 01 

sạc pin dự phòng; 01 chùm sợi dây r t màu trắng; 01 cuộn băng keo màu đen; 01 

kính mắt; 01 lọ dầu; 01 một vòng nhựa đeo tay; 03 t i ni lông hình chữ nhật có in 

chữ “lương khô” 02 cờ lê (01 dẹp, 01 tròn) dài 13 cm; 01 t i xách màu nâu đen có 

dây đeo kích thước (25 x 15cm); 04 ốc vít. 

- 01 con dao có lưỡi dài 7 cm, bản rộng 02 cm, cán màu vàng dài 16 cm, 01 

chai nhựa loại 500 ml bên trong có một ít chất lỏng màu vàng nhạt. 

- 01 lọ thủy tinh cao 14 cm, bên trong rỗng.  

- 04 chiếc áo có huy hiệu Đảng và hình chủ tịch Hồ Chí Minh ở phía sau. 

- 46 tờ giấy A4 ép nhựa có hình chữ Nho phía trước (không rõ nghĩa) và dòng 

chữ “VÌ HOÀ BÌNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI MUÔN NĂM”, mặt sau là đơn xin 

xác thực. 

- 01 tấm pano bằng  gỗ kích thước 0,12x1m. 

- 01 tờ giấy A4 in chữ màu đen nền trắng, có một số đường vân màu đỏ và 

chữ ký tên Trần Cao Vân. 

- 01 khung tự chế, trên khung có gắn 01 lá cờ vải sọc vàng - xanh dương, kích 

thước (1,2 x 0,8m); 01 lá cờ bằng vải sọc trắng, xanh dương, đỏ, kích thước (1,2 x 

0,8m); 01 tấm bìa cạc tong có ghi chữ “vì hòa bình…” kích thước 0,6 x 0,9m 
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- 01 khung kim loại ghi nội dung: mặt trước “vì hòa bình...World  peace” mặt 

sau ghi “cầu xin....Ukraine” kích thước (1,2 x 0,5m). 

- 02 tấm vải có nền đỏ, chữ vàng kích thước (0,9 x 0,8m) nội dung ghi “tổng 

bí thư....Phạm Minh Chính”. 

- 01 tấm vải nền đỏ, chữ vàng kích thước (0,9 x 0,8m) nội dung ghi “xin được 

gặp các vị l nh đạo....tấm bản đồ của Liên Xô”. 

- 01 ba lô màu xanh lính, trong ba lô có vật dụng gồm: dây dù màu xanh; dây 

cáp màu trắng; dây cước màu xanh; dây đai màu cam; dây đai màu xanh vàng; bao 

tay len màu trắng; dây đai màu trắng có móc khóa sắt màu vàng. 

- 05 tờ giấy khổ (30 x 40cm) một mặt có chữ và số: “Vì hòa bình – 

0522696696 for peace” mặt còn lại có chữ và số “Tôi cần nhân quyền…” 

- 01 tờ giấy khổ (30 x 40cm) một mặt có chữ “Việt - Vì hòa bình; Anh For 

peace”; mặt còn lại có chữ “Việt - tôi cần nhân quyền; Anh - I need human rights” 

- 01 tờ giấy màu xanh dương khổ (30 x 40cm), một mặt có in chữ tiếng việt, 

mặt còn lại in chữ tiếng Anh  và 01 tờ giấy trắng có nội dung tương tự. 

- 01 bì giấy màu vàng (khổ 25 x 30cm) trên bì có chữ màu đỏ: “Bảng đồ (di 

ch c) của tiền nhân l nh đạo Liên Xô”, có dấu vân tay mực màu đỏ. 

- 11 tờ giấy A4 có nội dung “Đơn khẩn cấp vì hòa bình Nga và Ukraine”. 

- 01 gậy cố định điện thoại màu đen. 

- 01 trích lục kết hôn giữa Trần Cao Vvà bà Thanh (bản photo).  

+ Tuyên trả lại cho bị cáo Trần Cao V: 01 giấy khai sinh tên Trần Cao V; 01 

giấy CMND số: 201317431 tên Trần Cao V, cấp ngày: 19/8/2019; 01 giấy CMND 

số: 201317431 tên Trần Cao V, cấp ngày: 25/6/2018 và 01 hộ chiếu số: C5494554 

tên Trần Cao Vân. 

Các vật chứng nêu trên hiện nay Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 31 tháng   

5 năm 2023. 

- Lưu giữ kèm theo hồ sơ vụ án: 02 đĩa CD, 03 USB. 

+ Về án phí: Án phí HSST bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

- Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
 

  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà 

Nẵng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đ ng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những 

người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đ  thực 

hiện đều hợp pháp. 
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Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Trần Cao V đ  khai nhận hành vi phạm tội của 

mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều 

tra đ  thu thập được có trong hồ sơ vụ án. HĐXX có đủ cơ sở để kết luận Khoảng 03 

giờ 00 ngày 06/12/2022, Trần Cao Vđiều khiển xe ô tô màu đỏ, biển số: 43A - 

413.36, có gắn tấm panô có dòng chữ: HOÀ BÌNH THẾ GIỚI MUÔN NĂM, đặt phía 

trước bên trong kính chắn gió trước; đem theo dụng cụ leo trèo cột tự chế; các tờ rơi; 

02 lá cờ của 02 nước Nga và Ukraina, 01 tấm pano kích thước (36 x 49cm) in chữ 

nước ngoài, màu đen trên nền đỏ và 01 tấm pano in chữ màu vàng trên nền màu 

xanh cùng nhiều vật dụng tài liệu khác, đến Quảng trường 29/3 đường 2/9, thuộc 

phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Vân sử dụng dụng cụ 

leo trèo lên khoảng 2/3 cột cờ ở Quảng trường 29/3 rồi treo cờ của 02 nước Nga và 

Ukraina cùng băng rôn; rải các tờ đơn rồi dùng điện thoại quay video phát trực tiếp 

lên mạng x  hội Facebook trang “Vì Hoà Bình” của Vân nhằm gây sự ch  ý về việc 

xác thực tấm bản đồ “Liên Xô”. Đến khoảng 10 giờ 00’ cùng ngày, Cơ quan Công 

an vận động nhưng Vân không chấp hành xuống. Hành vi của Vân làm cho người 

dân hiếu kỳ và phương tiện giao thông tập trung gây ách tắc giao thông cục bộ tại 

các n t giao thông xung quanh khu vực Quảng trường 29/3, gây đình trệ hoạt động 

công cộng và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn x  hội trên 

địa bàn từ 10 giờ đến 14 giờ 00 ph t. Hành vi của  bị cáo đ  phạm vào tội “Gây rối 

trật tự công cộng”, theo  điểm c khoản 2 Điều 318 của Bộ luật hình sự. 

Xét tính chất của vụ án, hành vi phạm tội của  bị cáo thì thấy:  

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2006/HSST ngày 30/6/2006 của Tòa án 

nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xử bị cáo Trần Cao V05 năm 06 

tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản”, 09 tháng tù về tội “ Sử dụng con dấu, giấy tờ, tài 

liệu làm giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Vân phải chấp hành 

chung là 06 năm tù. 

Tổng hợp với Bản án hình sự ph c thẩm số 141/2005/HSST ngày 21/9/2005 

của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xử bị cáo Trần Cao V04 (Bốn) năm tù về 

tội  “ Bắt người trái pháp luật”. 

Buộc bị cáo Vân phải chấp hành hình phạt chung của hai Bản án là 10 năm 03 

tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 17/3/2005. 

Bản án còn tuyên về án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm, buộc Trần 

Cao Vphải bồi thường cho các bị hại tổng cộng 44.450.000 đồng và các nội dung 

khác. Tại bản án này xác định bị cáo Trần Cao Vphạm tội thuộc trường hợp tái phạm 

nguy hiểm vì có 01 tiền án về tội “Cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam”. 

Theo Điều 70 của Bộ luật Hình sự quy định về các điều kiện đương nhiên 

được xóa án tích, trong đó có điều kiện: người bị kết án nếu từ khi chấp hành xong 

hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách của án treo, người đó đ  chấp hành 

xong hình phạt bổ sung, các quyết định khác của bản án. Như vậy, Bộ luật Hình sự 

không quy định trường hợp loại trừ việc người bị kết án chưa chấp xong hành hình 

phạt bổ sung và các quyết định khác của bản án với bất kỳ lý do gì. Hơn nữa, pháp 

luật thi hành án dân sự quy định nhiều phương thức thi hành để người phải thi hành 

án có quyền lựa chọn như: tự nguyện thi hành, thỏa thuận thi hành án hoặc nhờ thân 

nhân nộp thay. 
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Do vậy, đối với trường hợp Trần Cao Vchưa tự nguyện bồi thường cho các bị 

hại tổng cộng 44.450.000 đồng là chưa chấp hành xong bản án. Trong trường hợp 

này, người bị kết án không đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại Điều 70 

của Bộ luật Hình sự.  

Như vậy, bị cáo Trần Cao Vđ  từng bị Tòa án xét xử về tội “Cướp tài sản của 

công dân”; “ Trốn khỏi nơi giam giữ”, “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Trộm cắp tài 

sản”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, đ  từng bị Công an phường 

Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng xử phạt hành chính 750.000 đồng về hành vi 

“Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong 

khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau”, Công an 

quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng xử phạt hành chính 400.000 đồng về hành vi “Gây mất 

trật tự nơi công cộng”. Bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng rèn luyện để trở 

thành công dân tốt mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.  

Bị cáo phạm tội khi chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này bị cáo thuộc 

trường hợp tái phạm nguy hiểm là tình tiết định khung quy định tại điểm e khoản 2 

Điều 318 của Bộ luật hình sự. 

Chỉ vì muốn gây sự ch  ý mà bị cáo đ  thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi 

của Vân làm cho người dân hiếu kỳ và phương tiện giao thông tập trung gây ách tắc 

giao thông cục bộ tại các n t giao thông xung quanh khu vực Quảng trường 29/3, 

gây đình trệ hoạt động công cộng và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật 

tự, an toàn x  hội trên địa bàn từ 10 giờ đến 14 giờ 00 ph t. Hành vi của bị cáo coi 

thường trật tự chung, gây mất trật tự ở nơi đường phố, gây lộn xộn, ảnh hưởng đến 

người tham gia lưu thông trên đường. Hành vi của bị cáo.rất liều lĩnh, thể hiện sự coi 

thường pháp luật. HĐXX thấy cần phải xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với 

hành vi phạm tội của bị cáo, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi x  hội một thời gian để 

giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo khai báo thành khẩn là những tình tiết 

giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. HĐXX 

thấy cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi quyết định hình phạt.  
 

 + Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ 

luật tố tụng Hình sự. 

- Đối với 01 điện thoại đi động hiệu Samsung, màu tím, loại màn hình cảm 

ứng (chưa rõ model, đ  qua sử dụng) thu giữa trên người của bị cáo Trần Cao Vvà 

01 chiếc điện thoại di động màu trắng, hiệu Iphone X bị bể mặt kính phía sau, được 

gắn trên giá đỡ phía sau dùng để quay video phát trực tiếp lên mạng x  hội, là 

phương tiện phạm tội, do đó tuyên tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước. 

+ Đối với các vật chứng là phương tiện phạm tội không có giá trị sử dụng nên 

cần tịch thu và tiêu hủy.Gồm: 

- 01 lá cờ gồm 3 màu trắng, xanh đỏ kích thước (1,2 x 0,8m); 01 lá cờ có 2 

màu xanh, vàng kích thước (1,2 x 0,8cm) cả 2 được gắn với nhau bằng ống nhựa, ở 

giữa có tấm pano kích thước (36 x 49cm) in chữ nước ngoài, màu đen trên nền đỏ và 

01 tấm pano in chữ màu vàng trên nền màu xanh. 

- 01 gậy sắt hình vuông, màu vàng, rỗng bên trong có lõi dây thép dài 1,85m. 
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- 02 sợi dây trợ lực màu xanh, kích thước (0,04 x 1,9m) mỗi sợi; đầu dây mỗi 

sợi có khóa an toàn. 

- 01 bộ dụng cụ dùng để trèo bám trên trụ cờ chính của quảng trường, gồm có 

trục quay cuộn dây cáp thép, miếng lót nệm được hàn gắn liên kết với nhau bởi các 

thanh sắt màu vàng và đỏ, kích thước tổng thể của bộ dụng cụ này là (1,2 x 0,8m). 

- 01 thang nhôm loại xếp, gấp đôi có chiều dài 2,8m. 

- 01 sợi dây đai an toàn màu xanh kích thước (0,05 x 1,9m); đầu dây có gắn 

móc khóa an toàn. 

- 01 đôi găng tay vải màu trắng; 01 chiếc áo mưa; 01 mũ bảo hộ lao động; 01 

sạc pin dự phòng; 01 chùm sợi dây r t màu trắng; 01 cuộn băng keo màu đen; 01 

kính mắt; 01 lọ dầu; 01 một vòng nhựa đeo tay; 03 t i ni lông hình chữ nhật có in 

chữ “lương khô” 02 cờ lê (01 dẹp, 01 tròn) dài 13 cm; 01 t i xách màu nâu đen có 

dây đeo kích thước (25 x 15cm); 04 ốc vít. 

- 01 con dao có lưỡi dài 7 cm, bản rộng 02 cm, cán màu vàng dài 16 cm, 01 

chai nhựa loại 500 ml bên trong có một ít chất lỏng màu vàng nhạt. 

- 01 lọ thủy tinh cao 14 cm, bên trong rỗng.  

- 04 chiếc áo có huy hiệu Đảng và hình chủ tịch Hồ Chí Minh ở phía sau. 

- 46 tờ giấy A4 ép nhựa có hình chữ Nho phía trước (không rõ nghĩa) và dòng 

chữ “VÌ HOÀ BÌNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI MUÔN NĂM”, mặt sau là đơn xin 

xác thực. 

- 01 tấm pano bằng  gỗ kích thước 0,12x1m. 

- 01 tờ giấy A4 in chữ màu đen nền trắng, có một số đường vân màu đỏ và 

chữ ký tên Trần Cao Vân. 

- 01 khung tự chế, trên khung có gắn 01 lá cờ vải sọc vàng - xanh dương, kích 

thước (1,2 x 0,8m); 01 lá cờ bằng vải sọc trắng, xanh dương, đỏ, kích thước (1,2 x 

0,8m); 01 tấm bìa cạc tong có ghi chữ “vì hòa bình…” kích thước 0,6 x 0,9m 

- 01 khung kim loại ghi nội dung: mặt trước “vì hòa bình...World  peace” mặt 

sau ghi “cầu xin....Ukraine” kích thước (1,2 x 0,5m). 

- 02 tấm vải có nền đỏ, chữ vàng kích thước (0,9 x 0,8m) nội dung ghi “tổng 

bí thư....Phạm Minh Chính”. 

- 01 tấm vải nền đỏ, chữ vàng kích thước (0,9 x 0,8m) nội dung ghi “xin được 

gặp các vị l nh đạo....tấm bản đồ của Liên Xô”. 

- 01 ba lô màu xanh lính, trong ba lô có vật dụng gồm: dây dù màu xanh; dây 

cáp màu trắng; dây cước màu xanh; dây đai màu cam; dây đai màu xanh vàng; bao 

tay len màu trắng; dây đai màu trắng có móc khóa sắt màu vàng. 

- 05 tờ giấy khổ (30 x 40cm) một mặt có chữ và số: “Vì hòa bình – 

0522696696 for peace” mặt còn lại có chữ và số “Tôi cần nhân quyền…” 

- 01 tờ giấy khổ (30 x 40cm) một mặt có chữ “Việt - Vì hòa bình; Anh For 

peace”; mặt còn lại có chữ “Việt - tôi cần nhân quyền; Anh - I need human rights” 

- 01 tờ giấy màu xanh dương khổ (30 x 40cm), một mặt có in chữ tiếng việt, 

mặt còn lại in chữ tiếng Anh  và 01 tờ giấy trắng có nội dung tương tự. 

- 01 bì giấy màu vàng (khổ 25 x 30cm) trên bì có chữ màu đỏ: “Bảng đồ (di 

ch c) của tiền nhân l nh đạo Liên Xô”, có dấu vân tay mực màu đỏ. 

- 11 tờ giấy A4 có nội dung “Đơn khẩn cấp vì hòa bình Nga và Ukraine”. 

- 01 gậy cố định điện thoại màu đen. 
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- 01 trích lục kết hôn giữa Trần Cao Vvà bà Thanh (bản photo).  

+ Đối với 01 giấy khai sinh tên Trần Cao Vân; 01 giấy CMND số: 201317431 

tên Trần Cao Vân, cấp ngày: 19/8/2019; 01 giấy CMND số: 201317431 tên Trần 

Cao Vân, cấp ngày: 25/6/2018 và 01 hộ chiếu số: C5494554 tên Trần Cao Vlà các 

giấy tờ tùy thân của bị cáo nên cần trả lại cho bị cáo Trần Cao Vân. 

Các vật chứng nêu trên hiện nay Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 31 tháng   

5 năm 2023. 

 - Đối với 01 xe ô tô nh n hiệu Mercedes C200, màu đỏ, biển số 43A-413.36; 

01 két sắt hiệu VietTiep bên trong chứa 01 hộp đồ trang sức bằng giấy nh n hiệu Hạnh 

Hoà bên trong có một dây đeo tay màu đỏ, có gắn tỳ hưu màu vàng xanh, trên dây có 

gắn kim loại màu vàng; 01 dây đeo tay có hột màu trắng bằng nhựa; 03 trang sức bằng 

kim loại, màu vàng; 03 hột bằng kim loại màu vàng; 02 dây đeo bằng đá, màu xanh; 05 

đồng tiền bằng kim loại màu vàng; 04 đồng tiền có kích thước 02 cm; 01 đồng xu hình 

hoa mai, kích thước 04cm;  01 mảnh kim loại màu vàng, kích thước 02 x 03 cm; 01 

ĐTDĐ hiệu masster; 01 cân điện tử; 01 t i ni lông có chữ Halysan bên trong có chứa 

nhiều t i ni lông kích thước 10x20cm; 01 bộ dụng cụ đèn chiếu sáng có gương và cổng 

USB Cơ quan CSĐT Công an đ  trả lại cho Huỳnh Thị Như Thanh là chủ sở hữu hợp 

pháp là có cơ sở nên HĐXX không đề cập đến. 

 - Lưu giữ kèm theo hồ sơ vụ án: 02 đĩa CD, 03 USB. 

- Theo Biên bản khám nhà bị cáo Trần Cao Vtại 188B Ông Ích Đường, 

phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có thu giữ 01 giấy 

CMND số 201266265 tên Nguyễn Văn Lộc, cấp ngày 27/9/2007.  

Kết luận giám định 01 giấy CMND nêu trên so với giấy CMND ký hiệu M 

không phải do cùng một bản in in ra. Giấy CMND mẫu cần giám định ký hệu A 

không bị thay ảnh. 

- Theo Biên bản khám nhà bị cáo Trần Cao Vtại số 15, đường số 5 x  Điện 

Phước, thị x  Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có thu giữ 01 giấy đăng ký xe ô tô số 

066732 tên Trần Cao Vân, do phòng CSGT thành phố Đà Nẵng cấp ngày 

27/12/2018.  

Kết luận giám định 01 giấy đăng ký xe ô tô số 066732 tên Trần Cao Vân, do 

phòng CSGT thành phố Đà Nẵng cấp ngày 27/12/2018 ký hiệu A là giả. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Vân khai không rõ nguồn gốc về giấy 

CMND và giấy tờ xe nêu trên. HĐXX xét thấy cơ quan cảnh sát điều tra đ  điều tra 

nhưng hiện nay vẫn chưa có cơ sở để kết luận, nên HĐXX không đề cập đến. 

Án phí hình sự sơ thẩm  bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố bị cáo Trần Cao Vphạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

1. Căn cứ các điểm c, e khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Cao V04 (bốn) năm tù về tội “Gây rối trật tự công 

cộng”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 06/12/2022. 
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2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của 

Bộ luật tố tụng Hình sự. 

+ Tuyên tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại đi động hiệu 

Samsung, màu tím, loại màn hình cảm ứng (chưa rõ model, đ  qua sử dụng) thu giữa 

trên người của bị cáo Trần Cao Vvà 01 chiếc điện thoại di động màu trắng, hiệu 

Iphone X bị bể mặt kính phía sau, được gắn trên giá đỡ phía sau. 

+ Tuyên tịch thu và tiêu hủy:  

- 01 lá cờ gồm 3 màu trắng, xanh đỏ kích thước (1,2 x 0,8m); 01 lá cờ có 2 

màu xanh, vàng kích thước (1,2 x 0,8cm) cả 2 được gắn với nhau bằng ống nhựa, ở 

giữa có tấm pano kích thước (36 x 49cm) in chữ nước ngoài, màu đen trên nền đỏ và 

01 tấm pano in chữ màu vàng trên nền màu xanh. 

- 01 gậy sắt hình vuông, màu vàng, rỗng bên trong có lõi dây thép dài 1,85m. 

- 02 sợi dây trợ lực màu xanh, kích thước (0,04 x 1,9m) mỗi sợi; đầu dây mỗi 

sợi có khóa an toàn. 

- 01 bộ dụng cụ dùng để trèo bám trên trụ cờ chính của quảng trường, gồm có 

trục quay cuộn dây cáp thép, miếng lót nệm được hàn gắn liên kết với nhau bởi các 

thanh sắt màu vàng và đỏ, kích thước tổng thể của bộ dụng cụ này là (1,2 x 0,8m). 

- 01 thang nhôm loại xếp, gấp đôi có chiều dài 2,8m. 

- 01 sợi dây đai an toàn màu xanh kích thước (0,05 x 1,9m); đầu dây có gắn 

móc khóa an toàn. 

- 01 đôi găng tay vải màu trắng; 01 chiếc áo mưa; 01 mũ bảo hộ lao động; 01 

sạc pin dự phòng; 01 chùm sợi dây r t màu trắng; 01 cuộn băng keo màu đen; 01 

kính mắt; 01 lọ dầu; 01 một vòng nhựa đeo tay; 03 t i ni lông hình chữ nhật có in 

chữ “lương khô” 02 cờ lê (01 dẹp, 01 tròn) dài 13 cm; 01 t i xách màu nâu đen có 

dây đeo kích thước (25 x 15cm); 04 ốc vít. 

- 01 con dao có lưỡi dài 7 cm, bản rộng 02 cm, cán màu vàng dài 16 cm, 01 

chai nhựa loại 500 ml bên trong có một ít chất lỏng màu vàng nhạt. 

- 01 lọ thủy tinh cao 14 cm, bên trong rỗng.  

- 04 chiếc áo có huy hiệu Đảng và hình chủ tịch Hồ Chí Minh ở phía sau. 

- 46 tờ giấy A4 ép nhựa có hình chữ Nho phía trước (không rõ nghĩa) và dòng 

chữ “VÌ HOÀ BÌNH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI MUÔN NĂM”, mặt sau là đơn xin 

xác thực. 

- 01 tấm pano bằng  gỗ kích thước 0,12x1m. 

- 01 tờ giấy A4 in chữ màu đen nền trắng, có một số đường vân màu đỏ và 

chữ ký tên Trần Cao Vân. 

- 01 khung tự chế, trên khung có gắn 01 lá cờ vải sọc vàng - xanh dương, kích 

thước (1,2 x 0,8m); 01 lá cờ bằng vải sọc trắng, xanh dương, đỏ, kích thước (1,2 x 

0,8m); 01 tấm bìa cạc tong có ghi chữ “vì hòa bình…” kích thước 0,6 x 0,9m 

- 01 khung kim loại ghi nội dung: mặt trước “vì hòa bình...World  peace” mặt 

sau ghi “cầu xin....Ukraine” kích thước (1,2 x 0,5m). 

- 02 tấm vải có nền đỏ, chữ vàng kích thước (0,9 x 0,8m) nội dung ghi “tổng 

bí thư....Phạm Minh Chính”. 

- 01 tấm vải nền đỏ, chữ vàng kích thước (0,9 x 0,8m) nội dung ghi “xin được 

gặp các vị l nh đạo....tấm bản đồ của Liên Xô”. 
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- 01 ba lô màu xanh lính, trong ba lô có vật dụng gồm: dây dù màu xanh; dây 

cáp màu trắng; dây cước màu xanh; dây đai màu cam; dây đai màu xanh vàng; bao 

tay len màu trắng; dây đai màu trắng có móc khóa sắt màu vàng. 

- 05 tờ giấy khổ (30 x 40cm) một mặt có chữ và số: “Vì hòa bình – 

0522696696 for peace” mặt còn lại có chữ và số “Tôi cần nhân quyền…” 

- 01 tờ giấy khổ (30 x 40cm) một mặt có chữ “Việt - Vì hòa bình; Anh For 

peace”; mặt còn lại có chữ “Việt - tôi cần nhân quyền; Anh - I need human rights” 

- 01 tờ giấy màu xanh dương khổ (30 x 40cm), một mặt có in chữ tiếng việt, 

mặt còn lại in chữ tiếng Anh  và 01 tờ giấy trắng có nội dung tương tự. 

- 01 bì giấy màu vàng (khổ 25 x 30cm) trên bì có chữ màu đỏ: “Bảng đồ (di 

ch c) của tiền nhân l nh đạo Liên Xô”, có dấu vân tay mực màu đỏ. 

- 11 tờ giấy A4 có nội dung “Đơn khẩn cấp vì hòa bình Nga và Ukraine”. 

- 01 gậy cố định điện thoại màu đen. 

- 01 trích lục kết hôn giữa Trần Cao Vvà bà Thanh (bản photo).  

+ Tuyên trả lại cho bị cáo Trần Cao Vân: 

-  01 giấy khai sinh tên Trần Cao Vân;  

- 01 giấy CMND số: 201317431 tên Trần Cao Vân, cấp ngày: 19/8/2019;  

- 01 giấy CMND số: 201317431 tên Trần Cao Vân, cấp ngày: 25/6/2018; 

- 01 hộ chiếu số: C5494554 tên Trần Cao Vân. 

Các vật chứng nêu trên hiện nay Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 31 tháng   

5 năm 2023. 

- Lưu giữ kèm theo hồ sơ vụ án: 02 đĩa CD, 03 USB. 

 3. Án phí Hình sự sơ thẩm 200.000 đồng bị cáo phải chịu. 

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 
Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND Q. Hải Châu;                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSNDTPĐN; 
- Công an Q. Hải Châu; 

- Công an TPĐN;                                                                                          

- TAND TPĐN;                                                                                                 

- Người tham gia tố tụng;                                                                                 

- Trại tạm giam;                                                                           

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                           Phạm Thị Hồng Loan                                                                                                                                                            
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